ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2 LỚP 9
MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ

PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Cây công nghiệp lâu năm nào được trồng nhiều nhất ở khu vực Đông Nam Bộ?
A. Cà phê.		B. Điều.		C. Cao su.		D. Hồ tiêu.
Câu 2: Khoáng sản quan trọng nhất ở Đông Nam Bộ là
A. dầu khí.		B. bô-xit.		C. than.		D. đồng.
Câu 3: Thành phố nào dưới đây có sức thu hút lao động nhất cả nước ở Đông Nam Bộ?
A. Thủ Dầu Một.				B. Thành phố Hồ Chí Minh.
C. Biên Hòa.				D. Bà Rịa - Vũng Tàu
Câu 4: Tỉnh không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của Đông Nam Bộ là
A. Tây Ninh.	B. Đồng Nai.	C. Long An.		D. Bình Dương.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây đúng với vị trí địa lí của Đông Nam Bộ?
A. Giáp biển Đông, kề với 2 vùng kinh tế, giáp Mi-an-ma.
B. Giáp biển Đông, kề với 3 vùng kinh tế, giáp Mi-an-ma.
C. Giáp biển Đông, kề với 2 vùng kinh tế, giáp Campuchia.
D. Giáp biển Đông, kề với 3 vùng kinh tế, giáp Campuchia.
Câu 6: Đầu mối giao thông vận tải hàng đầu của Đông Nam Bộ và cả nước là
A. Đà Lạt.		B. Nha Trang.	C. Vũng Tàu.	D. Thành phố Hồ Chí Minh.
Câu 7: Hai loại đất nào dưới đây chiếm diện tích lớn nhất ở Đông Nam Bộ?
A. Đất badan và đất feralit.		B. Đất phù sa và đất feralit.
C. Đất badan và đất xám.			D. Đát xám và đất phù sa.
Câu 8: Đặc điểm nào sau đây không đúng với vùng Đông Nam Bộ?
A. Thị trường tiêu nhỏ.			B. Dân cư đông đúc.
C. Nguồn lao động dồi dào.		D. Có sức hút lao động
Câu 9: Các di tích lịch sử, văn hóa ở Đông Nam Bộ là
A. Địa đạo Củ Chi, Nhà Tù Côn Đảo, Phố cổ Hội An.
B. Nhà Tù Côn Đảo, Phố cổ Hội An, Bến Cảng Nhà Rồng.
C. Bến Cảng Nhà Rồng, Địa đạo Củ Chi, Nhà Tù Côn Đảo.
D. Bến Cảng Nhà Rồng, Địa đạo Củ Chi, Thánh địa Mỹ Sơn.
Câu 10: Ở Đông Nam Bộ, để khắc phục hạn chế do mùa khô kéo dài, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, vấn đề quan trọng cần quan tâm là
A. thay đổi cơ cấu cây trồng, chống xói mòn.	
B. công tác thuỷ lợi, thay đổi cơ cấu cây trồng.
C. cải tạo đất, mở rộng diện tích các loại cây.
D. áp dụng kĩ thuật canh tác mới, giống cây.
Câu 11: Điểm giống nhau giữa vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên về tự nhiên là
A. sông ngòi dày đặc, nhiều nước quanh năm.	B. nhiệt độ quanh năm cao trên 270C.
C. đất xám phù sa cổ tập trung thành vùng lớn.	D. đất badan tập trung thành vùng lớn.
Câu 12: Biểu hiện nào không thể hiện được Đông Nam Bộ là vùng kinh tế phát triển nhất?
A. GDP bình quân đầu người lớn nhất.		B. Tổng GDP của vùng lớn nhất.
C. Giá trị sản xuất công nghiệp cao nhất.		D. Có mật độ dân số cao nhất cả nước.
Câu 13: Hiện nay việc phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ đặt ra một nhu cầu lớn về
A. nguồn năng lượng.					B. vấn đề lương thực.	
C. nguồn lao động.						D. thị trường tiêu thụ.
Câu 14: Mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Đông Nam Bộ không phải là
A. Than đá.		B. Hàng nông sản.		C. Dầu thô.		D. Thực phẩm chế biến.
Câu 15: Các ngành công nghiệp hiện đại nào dưới đây đã hình thành và phát triển ở Đông Nam Bộ?
A. Dệt - may, da- giầy, gốm sứ.			B. Dầu khí, điện tử, công nghệ cao.
C. Dầu khí, phân bón, năng lượng.		D. Chế biến lương thực- thực phẩm, cơ khí.
Câu 16: Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có thế mạnh nổi bật hơn vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là
A. lịch sử khai thác lâu đời nhất nước ta.
B. các ngành công nghiệp phát triển rất sớm và nhiều ngành có ý nghĩa toàn quốc.
C. khai thác tổng hợp tài nguyên biển, khoáng sản, rừng.
D. ập trung tiềm lực kinh tế mạnh nhất và có trình độ phát triển kinh tế cao nhất cả nước.
Câu 17: Định hướng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là
A. Phát triển các ngành công nghiệp cơ bản, công nghiệp trọng điểm, công nghệ cao; hình thành các khu công nghiệp tập trung. 
B. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm, nhanh chóng phát triển các ngành có hàm lượng kĩ thuật cao, không gây ô nhiễm môi trường. 
C. Cần chuyển đổi cơ cấu ngành theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao. 
D. Hình thành các ngành công nghiệp trọng điểm có lợi thế về tài nguyên và thị trường, chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Câu 18: Đất mặn tập trung nhiều nhất ở vùng nào của Đồng bằng sông Cửu Long?
A. Nội địa.		B. Rìa phía Tây.		C. Ven biển.		D. Ría phía Bắc.
Câu 19: Đồng bằng sông Cửu Long được tạo nên bởi phù sa của sông nào dưới đây? 
A. Đồng Nai.	B. Mê Công.		C. Thái Bình.	D. Sông Hồng.
Câu 20: Đặc điểm nổi bật về vị trí của Đồng bằng Sông Cửu Long là
A. hai mặt giáp vùng biển rộng.			B. toàn bộ diện tích là đồng bằng.
C. nằm ở cực Nam của tổ quốc.			D. diện tích rộng lớn nhất cả nước.
Câu 21: Điều kiện tự nhiên nào dưới đây không phải để phát triển nông nghiệp ở Đồng bằng Sông Cửu Long?
A. Biển và hải đảo.	B. Đất, rừng.	C. Khí hậu, nước.	D. Khoáng sản.
Câu 22: Chỉ số phát triển nào Đồng bằng Sông Cửu Long thấp hơn bình quân chung cả nước?
A. Tuổi thọ trung bình.	B. Mật độ dân số.	C. Tỷ lệ hộ nghèo.	D. Thu nhập bình quân.
Câu 23: Các dân tộc ít người sinh sống ở Đồng bằng sông Cửu Long là
A. Khơ me, Chăm, Hoa.				B. Giáy, Dao, Mông.
C. Tày, Nùng, Thái.				D. Gia Rai, Ê Đê, Ba Na.
Câu 24: Để hạn chế tác hại của lũ, phương hướng chủ yếu hiện nay của Đồng bằng sông Cửu Long là
A. tăng cường công tác dự báo lũ.		B. đầu tư cho các dự án thoát nước.
C. xây dựng hệ thống đê điều.			D. chủ động chung sống với lũ.
Câu 25: Thuận lợi nào sau đây không phải do sông Mê Công mang đến cho Đồng bằng sông Cửu Long?
A. Giao thông nội vùng trên các kênh rạch.	B. Cung cấp nguồn nước tưới nông nghiệp.
C. Nguồn thuỷ sản phong phú và đa dạng.	D. Thúc đẩy các quá trình xâm ngập mặn.
Câu 26: Hệ sinh thái chủ yếu của Đồng bằng sông Cửu Long là
A. rừng tràm và rừng ngập mặn.		B. rừng tre nứa và rừng ngập mặn.
C. rừng cau dừa và rừng ngập mặn.		D. rừng lá kim và rừng ngập mặn.
Câu 27: Hạn chế về tự nhiên của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là
A. diện tích đất phèn, đất mặn lớn.		B. chịu ảnh hưởng của bão, lũ lụt.
C. trình độ lao động không cao.			D. cơ sở vật chất chậm cải thiện
Câu 28: Năng suất lúa của Đồng bằng sông Cửu Long cao, tăng nhanh hàng đầu cả nước do
A. áp dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất.	
B. thay đổi nhiều giống lúa mới chất lượng cao.
C. thu hút lớn nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài.
D. người lao động cần cù, giàu kinh nghiệm.
Câu 29: Trung tâm kinh tế lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là
A. Thành phố Cà Mau.				B. Thành phố Mĩ Tho.
C. Thành phố Cao Lãnh.				D. Thành phố Cần Thơ.
Câu 30: Tỉnh nào dưới đây thuộc Đồng bằng sông Cửu Long nằm ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?
A. Kiên Giang.	B. An Giang.		C. Cần Thơ.		D. Long An.
Câu 31: Biểu hiện của biến đổi khí hậu thể hiện rõ nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long là
A. Nhiệt độ trung bình năm đã giảm.		B. Xâm nhập mặn vào sâu trong đất liền.
C. Mùa khô không rõ rệt.				D. Nguồn nước ngầm hạ thấp hơn.
Câu 32: Để hạn chế tác hại của lũ, phương hướng chủ yếu hiện nay của Đồng bằng sông Cửu Long là
A. Xây dựng hệ thống đê điều.			B. Chủ động chung sống với lũ.
C. Tăng cường công tác dự báo lũ.		D. Đầu tư cho các dự án thoát nước.
Câu 33: Hiện tượng sạt lở bờ biển đang diễn ra nghiêm trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long nước ta hiện nay chủ yếu do 
A. mưa axít ở nhiều nơi.				B. ô nhiễm nước biển, đại dương.
C. biến đổi khí hậu toàn cầu.			D. suy giảm tầng ôdôn.
Câu 34: Ý nghĩa về mặt an ninh quốc phòng của các đảo và quần đảo là 
A. Là cơ sở để khai thác có hiệu quả các nguồn lợi thủy sản. 
B. Là hệ thống căn cứ để nước ta tiến ra biển, hội nhập với thế giới. 
C. Tạo việc làm, nâng cao đời sống của người dân vùng đảo. 
D. Là cơ sở để khẳng định chủ quyền nước ta trên vùng biển và thềm lục địa.
Câu 35: Vùng biển nước ta được cấu thành từ mấy bộ phận?
A. 5 bộ phận.	B. 2 bộ phận.	C. 6 bộ phận.		D. 1 bộ phận.
Câu 36: Bờ biển nước ta kéo dài 3 260km từ
A. Móng Cái đến Vũng Tàu.		B. Vũng Tàu đến Mũi Cà Mau.
C. Mũi Cà Mau đến Hà Tiên.		D. Móng Cái đến Hà Tiên.
Câu 37: Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh, thành phố nào?
A. Kiên Giang.	B. Khánh Hòa.	C. Bà Rịa - Vũng Tàu.	D. TP Hồ Chí Minh.
Câu 38: Tỉnh nào sau đây của nước ta không giáp biển?
A. Quảng Ninh.	B. Vĩnh Phúc.	C. Khánh Hòa.		D. Bà Rịa - Vũng Tàu.
Câu 39: Đâu không phải ý nghĩa của việc phát triển tổng hợp kinh tế biển, đảo đối với bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, đảo?
A. Tạo điều kiện khai thác tốt tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên và môi trường biển của đất nước.
B. Góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo của nước ta.
C. Góp phần khai thác hợp lí các nguồn lợi biển theo hướng bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
D. Góp phần bảo vệ tài nguyên biển và môi trường biển, đảo ở nước ta.
Câu 40: Ý nghĩa của việc phát triển tổng hợp giao thông vận tải biển là
A. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
B. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, giải quyết việc làm.
C. Tạo mặt hàng công nghiệp xuất khẩu có giá trị cao.
D. Thúc đẩy sự phát triển du lịch.
Câu 41: Nghề làm muối của nước ta phát triển mạnh nhất ở vùng ven biển thuộc
A. Bắc Bộ.	B. Bắc Trung Bộ.	C. Đồng bằng sông Cửu Long.	D. Nam Trung Bộ.
Câu 42: Đâu không phải là phương hướng để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển
A. Bảo vệ rừng ngập mặn hiện có. 		B. Bảo vệ và phát triển nguồn thủy sản. 
C. Phòng chống ô nhiễm biển. 			D. Tiếp tục khai thác khoáng sản biển.
Câu 43: Thiên tai gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động đánh bắt thủy sản của nước ta là
A. Bão.		B. Lũ quét.		C. Sạt lở bờ biển.		D. Hạn hán.
Câu 44: Tài nguyên dầu khí phân bố chủ yếu ở vùng thềm lục địa phía nam của khu vực 
A. Duyên hải Nam Trung Bộ.			B. Đông Nam Bộ.
C. Bắc Trung Bộ.					D. Đồng bằng sông Hồng.
Câu 45: Nguyên nhân chủ yếu làm ô nhiễm môi trường biển, đảo của nước ta hiện nay là 
A. Khai thác quá mức nguồn lợi thủy sản. 	
B. Hoạt động công nghiệp, sinh hoạt của con người. 
C. Khai thác dầu khí ở thềm lục địa.		
D. Hoạt động du lịch.
II. TỰ LUẬN
Cho bảng số liệu:
GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA ĐÔNG NAM BỘ VÀ CẢ NƯỚC 
NĂM 2010 VÀ NĂM 2021 (Đơn vị: nghìn tỉ đồng)
	Năm
Vùng
	2010
	2021

	Đông Nam Bộ
	1 465,9
	4 026,2

	Cả nước
	3 045,6
	13 026,8


(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2011 và năm 2022)
a. Căn cứ vào bảng số liệu trên, cho biết tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của Đông Nam Bộ so với cả nước từ năm 2010 đến năm 2021 giảm bao nhiêu % (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
b. Nhận xét và giải thích về giá trị sản xuất công nghiệp của Đông Nam Bộ so với cả nước năm 2010 và 2021

PHÂN MÔN: LỊCH SỬ 
A. NỘI DUNG ÔN TẬP: Bài 22, 23, 24
B. MỘT SỐ CÂU HỎI THAM KHẢO
I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Trung Quốc tăng trưởng kinh tế nhanh nhất khi nào?
A. Gia nhập Liên hợp quốc.
B. Gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới.
C. Gia nhập ASEAN.
D. Gia nhập Ngân hàng Thế giới.
Câu 2. Trong đợt dịch Covid – 19, tình hình nền kinh tế Trung Quốc như thế nào?
A. Tăng trưởng nhanh chóng.
B. Tăng trưởng ở mức thấp.
C. Tăng trưởng âm.
D. Tăng trưởng ổn định.
Câu 3. Hiện nay, chiến lược phát triển kinh tế của các nước Đông Bắc Á là gì?
A. Tập trung phát triển kinh tế dịch vụ.
B. Tập trung công nghiệp nặng, khai thác.
C. Tập trung khôi phục kinh tế, chạy đua vũ trang.
D. Tập trung ngành kinh tế công nghệ cao.
Câu 4. Tháng 7 – 1997, các quốc gia nào gia nhập ASEAN?
A. Lào và Mi-an-ma.			B. Cam-pu-chia và Việt Nam.
C. Trung Quốc và Hàn Quốc.		D. Ấn Độ và Nhật Bản.
Câu 5. Việt Nam là thành viên thứ mấy của tổ chức ASEAN?
A. thứ 5.		B. thứ 7.			C. thứ 8.		D. thứ 10.
Câu 6.  Ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN là
A. Kinh tế, Quốc phòng an ninh, Văn hóa – Giáo dục.
B. An ninh- chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội.
C. Kinh tế, Chính trị - Quốc phòng an ninh, Văn hóa.
D. Chính trị - An ninh, Kinh tế, Văn hóa – Giáo dục.
Câu 7. Đặc điểm chung về kinh tế - xã hội của các quốc gia thuộc khu vực Đông Bắc Á từ năm 1991 đến nay là
A. xã hội ổn định, kinh tế khu vực phát triển ở trình độ cao.
B. xã hội bất ổn, kinh tế phát triển xen lẫn khủng hoảng kéo dài.
C. tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục, xã hội ổn định.
D. khu vực hòa bình, đông dân, ổn định bậc nhất thế giới.
Câu 8. Các nước ASEAN cần làm gì để giải quyết vấn đề biển Đông hiện nay?
A. Sự đồng thuận giữa các quốc gia và vai trò trung tâm của ASEAN.
B. Lợi dụng mâu thuẫn giữa các nước lớn về vấn đề biển Đông.
C. Thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển.
D. Phát huy tinh thần đoàn kết của nhân dân trong khu vực.
Câu 9. Sự kiện nào đã nâng tiến trình hợp tác và liên kết khu vực của ASEAN lên tầm cao mới?
A. Kết nạp thêm thành viên thứ 10
B. Việt Nam gia nhập ASEAN
C. Hình thành Cộng đồng ASEAN
D. Thông quá kế hoạch xây dựng 3 trụ cột trong hợp tác
Câu 10. Năm 2020, tình hình nền kinh tế Hàn Quốc như thế nào?
A. Tăng trưởng âm.				B. Tăng trưởng ổn định.
C. Tăng trưởng nhanh chóng.			D. Tăng trưởng ở mức thấp
Câu 11. Nguyên tắc hoạt động nào sau đây của tổ chức ASEAN khác với nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc?
A. Tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của các nước.
B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.
C. Không sử dụng hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau.
D. Giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp hòa bình.
Câu 12. Nguyên nhân nào dẫn đến sự phân hóa giàu nghèo sâu sắc trong xã hội Trung Quốc?
A. Tốc độ tăng trưởng nhanh của kinh tế	B. Kinh tế phát triển chậm
C. Bất ổn về chính trị				D. Dịch co-vid
Câu 13. Nguyên tắc hoạt động nào sau đây của tổ chức ASEAN khác với nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc?
A. Tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của các nước.
B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.
C. Không sử dụng hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau.
D. Giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp hòa bình.
Câu 14. Nhiệm vụ chiến lược của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam từ sau năm 1991 đến nay là gì?
A. Đổi mới, phát triển và hội nhập.		B. Xây dựng cơ chế quản lí quan liêu, bao cấp.
C. Thống nhất đất nước về mặt nhà nước.	D. Thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ.
Câu 15. Công cuộc Đổi mới của Việt Nam giai đoạn 1996 – 2011 là:
A. Phá thế bị bao vây, cô lập.			B. Hội nhập kinh tế quốc tế.
C. Đẩy mạnh toàn diện công cuộc Đổi mới.	D.Vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội.
Câu 16. Năm 1995, diễn ra sự kiện gì gắn với chính sách đối ngoại của Đảng ta trong thời kì đổi mới?
A. Việt Nam và Mĩ bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
B. Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á.
C. Việt Nam trở thành thành viên của Liên hiệp quốc.
D. Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước EU.
Câu 17. Mục tiêu chính của chính sách Đổi mới ở Việt Nam là gì?
A. Tăng cường quan hệ ngoại giao.			B. Phát triển nền kinh tế.
C. Mở rộng quyền dân chủ.				D. Cải thiện hạnh phúc dân số.
Câu 18. Năm 2020, Việt Nam cơ bản hoàn thành mục tiêu phát triển Thiên niên kỉ về:
A. thực hiện “người cày có ruộng”			B. xoá mù chữ trong nhân dân
C. xoá bỏ bất bình đẳng giới				D. xoá đói giảm nghèo 
Câu 19. Chính sách nào đã giúp Việt Nam thu hút vốn đầu tư nước ngoài và mở rộng thị trường xuất khẩu?
A. Chính sách về giáo dục miễn phí.		C. Chính sách giảm nghèo.
B. Chính sách Đổi mới kinh tế.			D. Chính sách bảo vệ môi trường.
Câu 20. Thành công lớn của ngoại giao Việt Nam trong năm 1995 là gì?
A. Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN.	B. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc.
C. Việt Nam gia nhập WTO.			D. Việt Nam gia nhập diễn đàn kinh tế Á - Âu.
Câu 21. Đâu không phải là một trong những lợi ích của Việt Nam từ việc tham gia các Hiệp định Thương mại Quốc tế?
A. Tăng cường quan hệ ngoại giao.		
B. Mở rộng thị trường xuất khẩu.
C. Tăng cường hợp tác kinh tế với các quốc gia khác.
D. Giảm sự phụ thuộc vào một số thị trường chính.
Câu 22. Năm 1995, diễn ra sự kiện gì gắn với chính sách đối ngoại của Đảng ta trong thời kì đổi mới?
A. Việt Nam và Mĩ bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
B. Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á.
C. Việt Nam trở thành thành viên của Liên hiệp quốc.
D. Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước EU.
Câu 23. Lĩnh vực nào được coi là "động lực" chính trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam?
A. Nông nghiệp.		B. Công nghiệp.		C. Dịch vụ.	D.Du lịch.
Câu 24. Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật khởi đầu từ nước nào?
A. Liên Xô.			B. Nhật Bản. 		C. Anh.		D. Mĩ.
Câu 25.  Đặc điểm lớn nhất của khoa học - kĩ thuật hiện đại là:
A. kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
B. khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
C. khoa học đi trước, mở đường cho lực lượng sản xuất.
D. mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ sản xuất.
Câu 26. Thành tựu quan trọng nào của cách mạng khoa học kĩ thuật đã tham gia tích cực vào việc giải quyết vấn đề lương thực cho loài người?
A. Phát minh sinh học.				C. Phát minh hóa học.
B. "Cách mạng xanh"				D. Tạo ra công cụ lao động mới.
Câu 27. Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ là:
A. Nguyễn Trung Thành.			C. Phạm Tuân.
B. Nguyễn Tuân.				D. Nguyễn Văn Nghĩa.
Câu 28. Quốc gia đầu tiên ở châu Á chinh phục khoảng không vũ trụ là:
A. Nhật Bản.	B. Trung Quốc.	C. Việt Nam.	D. Ấn Độ.
Câu 29. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai diễn ra từ những năm 40 của thế kỷ XX có đặc điểm nào khác nhau cơ bản với cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII?
A. đạt được những thành tựu rất cao.
B. những phát minh sáng chế mới.
C. đã kết hợp chặt chẽ giữa khoa học và kĩ thuật.
D. sự phát triển nhanh chóng về kinh tế.
Câu 30. Hậu quả nặng nề nhất của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật lần hai mang lại cho thế giới là?
A. Tình trạng ô nhiễm môi trường, nguồn nước, không khí, đất đai,....
B. Tai nạn lao động và giao thông đang diễn ra ngày một nhiều.
C. Các loại dịch bệnh mới, virut kháng thuốc điều trị.
D. Việc chế tạo vũ khí hiện đại có thể tiêu diệt nhiều lần sự sống trên hành tinh.
Câu 31. Để vươn lên phát triển trong xu thế toàn cầu hoá, Việt Nam cần phải làm gì?
A. Ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ.
B. Mở cửa để hội nhập sâu rộng với bên ngoài.
C. Tận dụng các nguồn vốn đầu tư bên ngoài.
D. Hoàn thành công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa.
Câu 32. Một trong những thành tựu lớn trong lĩnh vực công nghệ sinh học là:
A. phát triển công nghệ di truyền.	C. tìm ra nguồn năng lượng gió.
B. tạo ra pô – li – me siêu dẻo.		D. phát triển điện thoại thông minh
Câu 33. Một trong những hệ quả của cuộc cách mạng khoa học - kỹ hiện đại là làm xuất hiện xu thế:
A. Chiến tranh lạnh.				C. Toàn cầu hóa.
B. Công nghiệp hóa.				D. Hòa bình, hòa hoãn
Câu 34. Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại đã tìm ra vật liệu mới nào dưới đây?
A. Bê tông.		B. Pô – li – me.		C. Sắt, thép		D. Hợp kim
Câu 35. Sự ra đời của vũ khí hạt nhân đã chứng tỏ điều gì?
A. Khoa học - kĩ thuật phát triển là yếu tố duy nhất tạo nên sức mạnh quốc phòng của mỗi quốc gia.
B. Những thành tựu khoa học - kĩ thuật cũng có thể trở thành mối hiểm họa lớn đối với cuộc sống của con người.
C. Con người đã đạt đến đỉnh cao mới về trình độ chinh phục tự nhiên.
D. Các loại vũ khí trước đó của con người đã không còn được sử dụng.
Câu 36.  Đọc đoạn tư liệu sau đây, trong mỗi ý A, B, C, D, học sinh chọn Đúng hoặc Sai.
Sau 35 năm đổi mới “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay…Thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế, niềm tin của nhân dân ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”
(Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Tập 1 NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2021, tra.10,44)
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	A. Công cuộc đổi mới của đất nước ta được đề ra từ Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986) và tiếp tục được điều chỉnh, bổ sung trong các Đại hội tiếp theo.
	
	

	B. Công cuộc đổi mới chỉ làm cho nước ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế và ổn định đời sống nhân dân.
	
	

	C. Trong lĩnh vực Đối ngoại, Việt Nam đã thiết lập được quan hệ ngoại giao với các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.
	
	

	D. Những thành tựu của công cuộc đổi mới chủ yếu được bắt nguồn do những thuận lợi của hoàn cảnh quốc tế.
	
	



Câu 37.  Đọc đoạn tư liệu sau đây, trong mỗi ý A, B,C, D, học sinh chọn Đúng hoặc Sai.
“ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại cả cơ hội và thách thức. Phải nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội để nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, hiệu quả quản lí xã hội. Chủ động phòng ngừa, ứng phó để hạn chế tác động tiêu cực, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an toàn, công bằng xã hội và tính bền vững của quá trình phát triển đất nước”.
( Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết số 52-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư,
 ngày 27-9-2019)

	Nội dung
	Đúng
	Sai

	A. Cách mạng khoa học – kĩ thuật mang lại cả thời cơ và thách thức đối với Việt Nam.
	
	

	B. Việt Nam phải biết tận dụng các thành tựu mà cách mạng kho học-kĩ thuật mang lại để nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
	
	

	C. Tác động tích cực của cách mạng khoa học - công nghệ là sản xuất vũ khí có tính hủy diệt cao.
	
	

	D. Nắm bắt thời cơ hội nhập quốc tế là vấn đề  có ý sống còn đối với Đảng và nhân dân ta trong quá trình “ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
	
	



I. CÂU HỎI TỰ LUẬN
Hãy nêu các biểu hiện cho thấy sự tăng cường hợp tác của tổ chức ASEAN trong thế kỉ XXI. Lợi ích của sự tăng cường hợp tác này là gì?


